
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 15 ( Tầng 5) Ngõ 135 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

09/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM JAPAN BEST FOODS

0109121186

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

4. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

6. Sản xuất đường 1072

7. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) Bán 
buôn máy móc, thiết bị y tế Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy khác chưa được phân vào đâu

4659

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 
JAPAN BEST FOODS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử 
dụng trong nông nghiệp) Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 
Bán buôn cao su Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt Bán buôn phụ liệu 
may mặc và giày dép Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu

4669

14. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

15. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

16. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: sản xuất phần mềm

5820

17. Lập trình máy vi tính 6201

18. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

19. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

20. Cổng thông tin
( trừ hoạt động báo chí)

6312

21. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

22. Quảng cáo
( trừ loại nhà nước cấm)

7310

23. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
( trừ loại nhà nước cấm)

7320

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Sửa chữa thiết bị điện 3314

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

29. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

30. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

4632(Chính)

31. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán 
buôn dụng cụ y tế Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh Bán buôn đồ 
điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn sách, báo, tạp chí, 
văn phòng phẩm Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao Bán buôn 
đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

32. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
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1.000.000.000 VNĐ

33. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

34. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

35. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện

8720

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       026082002890
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 8A Dốc Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 8A Dốc Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TẠ NGỌC TOÀN Nam

08/09/1982 Kinh Việt Nam

13/10/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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